PHIẾU HỌC TẬP 2.1. ÔN TẬP: Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ
Dạng 1: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn
	- Xác định độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện: 

- Xác định phương và chiều lực từ theo quy tắc bàn tay trái


Câu 1: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 30 cm mang dòng điện cường độ 2 A được đặt vuông góc với từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T. Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây.
Câu 2: Một dây dẫn dài 40 cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 T. Góc giữa dây dẫn và đường sức từ là . Tính lực từ tác dụng lên dây.
Câu 3: Một đoạn dây dẫn dài 25 cm đặt vuông góc với từ trường đều. Dây mang dòng điện 4 A và chịu lực từ 0,5 N. Tính cảm ứng từ của từ trường.
Dạng 2: Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài
	- Công thức: B =    
Trong đó, r là Khoảng cách từ điểm đang xét đến dòng điện (m)
- Quy tắc nắm tay phải 1: Tay phải nắm lấu vòng dây sao cho ngón cái choãi ra là chiều dòng điện, khi đó các ngón tay chỉ hướng theo chiều của đường sức từ.


Câu 1: Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 10 A. Tính cảm ứng từ tại điểm cách dây 5 cm.
Câu 2: Tại điểm M cách dây dẫn thẳng dài 8 cm, cảm ứng từ có độ lớn . Tính cường độ dòng điện trong dây.
Câu 3: Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 30 A. Muốn cảm ứng từ tại điểm M bằng  thì M phải cách dây bao nhiêu?
Dạng 3: Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn hình tròn
	- Công thức: B = 
Trong đó:  R là bán kính của dòng điện dòng điện tròn (m)
                  N: số vòng dây sít nhau
- Quy tắc nắm bàn tay phải 2: Tay phải nắm lấu vòng dây sao cho các ngón tay hướng theo chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra là chiều của đường sức từ.


Câu 4: Khung dây tròn có  vòng, mang cường độ dòng điện Tính cảm ứng từ tại tâm khung dây biết khung dây tròn có bán kính 10cm.
Câu 5: Tại tâm vòng dây có cảm ứng từ B =  Dòng điện trong vòng dây là 5A. Tính đường kính vòng dây.
Câu 6: Khung dây tròn gồm 100 vòng dây, bán kính 10 cm. Cảm ứng từ tại tâm bằng Tính cường độ dòng điện chạy trong khung.
Dạng 4: Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong lòng ống dây
	- Công thức: B = 
Trong đó:  n là mật độ ống dây (vòng/m)
                  N là số vòng của ống dây (vòng)
                  l là chiều dài ống dây (m)
- Chiều của đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải 2.


Câu 7: Ống dây dài 50 cm gồm 1000 vòng dây. Cho dòng điện 2 A chạy qua. Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây.
Câu 8: Muốn tạo từ trường có B =  bằng dòng điện 2 A trong ống dây dài 50cm. Tính số vòng dây cần quấn.
Câu 9: Ống dây được quấn bằng dây đồng đường kính 0,5 mm, các vòng sát nhau. Dòng điện trong ống dây là 0,1 A. Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây.
Dạng 5: Nguyên lý chồng chất từ trường
	Nếu tại một điểm M có nhiều vectơ cảm ứng từ thì cảm ứng từ tổng hợp tại M là 
+  => B = 
+  => B = 
+  => 
+ B = 


Câu 10: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 30 cm trong không khí. Dây thứ nhất mang dòng điện 4A, dây thứ hai mang dòng điện 2A. Hai dòng điện ngược chiều nhau.
a. Điểm M nằm giữa hai dây, cách dây thứ nhất 10 cm. Tính cảm ứng từ tổng hợp tại M.
b. Điểm N nằm ngoài khoảng giữa hai dây, về phía dây thứ hai và cách dây thứ hai 15 cm. Tính cảm ứng từ tổng hợp tại N.
c. Xác định vị trí điểm P mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.
Câu 11: Hai dây dẫn thẳng dài vuông góc nhau trong cùng mặt phẳng hình vẽ. Dòng điện chạy trong các dây có cường độ lần lượt là 10A và 20A. Điểm M cách dây thứ nhất 10cm và cách dây thứ hai 20cm. Tính cảm ứng từ tổng hợp tại M.
